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Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một nhiệm vụ quan trọng trong đường lối xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN ở nước ta. 

Những năm qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách như Nghị quyết Hội nghị TW 5 (Khoá IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể, Nghị định số 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư... đồng thời khẳng định chính sách nhất quán khuyến khích tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp nói chung, DNNVV nói riêng.

Căn cứ vào Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 29/5/2007của Tỉnh uỷ về việc thực hiện nghị quyết TW 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển DNNVV, giai đoạn 2007-2010 như sau:

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV TỈNH  BẮC GIANG, GIAI ĐOẠN 2001-2006

1. Kết quả đạt được

Tính đến hết tháng 6/2007 toàn tỉnh đã có 1.357 doanh nghiệp, 230 chi nhánh, Văn phòng đại diện và 670 HTX được thành lập, với tổng số vốn đăng ký 1.650 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD). Số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký năm sau cao hơn năm trước: năm 2001 có 49 DN, năm 2003 có 115 DN, năm 2005 có 174 DN, năm 2006 có 211 DN; 6 tháng đầu năm 2007 có 130 DN và 15 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập tăng 15% so với 6 tháng đầu năm 2006. 

Về loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH, Công ty cổ phần chiếm tỷ trọng  70%, doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng 15%, loại hình doanh nghiệp khác tỷ trọng 15%; Công ty TNHH một thành viên đang có xu hướng phát triển.
Vốn đăng ký của doanh nghiệp: Công ty cổ phần có vốn đăng ký bình quân 6,9 tỷ đồng/1 DN, doanh nghiệp tư nhân có vốn đăng ký bình quân 0,7 tỷ đồng/1 DN; có 10% doanh nghiệp có vốn đăng ký từ 5 tỷ đồng trở lên, còn lại 90% DN có vốn đăng ký dưới 5 tỷ đồng; DNNVV chiếm 98% số doanh nghiệp trên địa bàn.

Số lượng DN phân bố trên địa bàn không đều: thành phố Bắc Giang chiếm 70% , huyện Việt Yên chiếm 8%, huyện Lạng Giang chiếm 7%, các huyện còn lại chiếm 13%, riêng 2 huyện Yên Thế và Tân Yên chỉ có 3% số doanh nghiệp trên địa bàn.

Về ngành nghề kinh doanh: trên 50% DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại,  dịch vụ; 10% hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; 5% hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; còn lại 25% hoạt động trong các lĩnh vực khác.

Trong những năm qua, với sự phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng, các DNNVV góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách địa phương, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động; góp phần đáng kể vào việc huy động nguồn lực trong dân để đầu tư phát triển kinh tế tỉnh nhà. Năm 2006 DNNVV tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp bằng 23,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, giá trị xuất khẩu bằng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh, số thu ngân sách bằng  25% tổng thu ngân sách trên địa bàn, giải quyết việc làm cho 22% tổng số lao động toàn xã hội và  hiện có khoảng 60-70% DNNVV hoạt động có hiệu quả. 

2. Tồn tại, hạn chế 

 Số lượng doanh nghiệp tính trên số dân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (cả nước  bình quân cứ 400 dân/1DN, ở Bắc Giang trên 1000 dân/1DN).
 Quy mô vốn doanh nghiệp còn nhỏ bé; công nghệ, thiết bị cũ, lạc hậu; sản phẩm làm ra chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. 

Thiếu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh và khó tiếp cận các nguồn vốn tín dụng Ngân hàng do không có tài sản thế chấp, cầm cố khi vay vốn; không có khả năng tham gia sản xuất, kinh doanh ở những ngành nghề đòi hỏi vốn lớn, công nghệ cao.
Thiếu thông tin về thị trường vốn, lao động, nguyên vật liệu, thiết bị, công nghệ và thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.
 Trình độ quản lý yếu kém, hiểu biết và thi hành pháp luật còn hạn chế; phần lớn cán bộ quản lý chưa qua đào tạo, quản lý tài chính trong doanh nghiệp còn thiếu minh bạch, số liệu báo cáo chưa phản ảnh đúng thực trạng của doanh nghiệp.
 Phần lớn các DNNVV chưa nhận thức được vai trò và mức độ ảnh hưởng của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nên chưa có sự chuẩn bị nâng cao năng lực cạnh tranh.
 Khả năng liên kết của DNNVV thuộc các thành phần kinh tế, các ngành nghề và khu vực còn nhiều hạn chế; sự hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn và DNNVV còn chưa chặt chẽ do vậy chưa khai thác được lợi thế của DNNVV.
Về nhận thức, mặc dù Đảng và Nhà nước đã khẳng định chính sách nhất quán phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhưng quá trình vận dụng vào thực tế vẫn còn có sự phân biệt giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau của một bộ phận cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước.
Cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ các DNNVV theo Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ chưa được tuyên truyền sâu rộng, cụ thể hóa trong điều kiện thực tế của địa phương.
Cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan Nhà nước còn chậm, thiếu đồng bộ, thiếu sự phối hợp do đó đã gây khó khăn cho DNNVV khi giải quyết các thủ tục hành chính. 
II.ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DNNVV, GIAI ĐOẠN 2007-2010

1. Định hướng phát triển


Xác định phát triển DNNVV là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội; trong những năm tới chú trọng phát triển về số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, đa dạng hóa về loại hình, quy mô; là hướng đột phá, tạo sự chuyển dịch căn bản về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời với bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;


Là nhiệm vụ chiến lược lâu dài do đó cần phải huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài; huy động mọi khả năng không chỉ có Nhà nước mà tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

 Trợ giúp doanh nghiệp là một giải pháp quan trọng trong phát triển DNNVV; Nhà nước tạo môi trường pháp luật, cơ chế chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp, xóa bỏ bao cấp, chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp; với phương châm tùy theo khả năng của nguồn lực sẽ ưu tiên hỗ trợ các mục tiêu phát triển chung, trọng điểm, trọng tâm có thời hạn và có điều kiện.

2. Mục tiêu phát triển

- Phấn đấu đến 2010 có 2.500-3.000 doanh nghiệp, 900 HTX (hàng năm tăng khoảng từ 15- 22%); đạt mức bình quân 400-500 dân/1DN;

- Đóng góp vào GDP của tỉnh chiếm trên 38%.

- Tỷ lệ doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất khẩu đạt khoảng 10% trong tổng số DNNVV;

- Đóng góp 30% trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;

- Sử dụng khoảng 26% lao động xã hội;

- Số lượt người trong các doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo từ Chương trình đào tạo nhân lực cho DN, giai đoạn 2007-2010 khoảng 10.000 lượt người.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1 - Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền, giáo dục cho Đảng viên, cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của DNNVV trong phát triển của kinh tế, xã hội;

- Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển DNNVV, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, HTX tiếp cận được các chính sách, pháp luật và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

- Duy trì thường xuyên các cuộc đối thoại giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp; hàng năm tổ chức tôn vinh và khen thưởng các doanh nghiệp, doanh nhân giỏi có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2 - Công tác tổ chức
- Thành lập Ban Điều phối thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV tỉnh. Ban có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Tiếp tục củng cố cơ quan quản lý nhà nước về DNNVV từ tỉnh đến huyện, cấp huyện phải có cơ quan đầu mối, cơ quan phối hợp theo tinh thần Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức hỗ trợ phát triển DNNVV hiện nay như Trung tâm Tư vấn và phát triển DN, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Khuyến nông; phát triển các tổ chức mới: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Giao dịch công nghệ... 

- Thực hiện tốt cơ chế “Một cửa liên thông” trong ĐKKD thành lập doanh nghiệp; Tổ chức lại bộ phận “Một cửa” cấp giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Đất đai; tiến tới xây dựng cơ chế “Một cửa liên thông” trong đầu tư.

3. Thực hiện các chính sách trợ giúp doanh nghiệp

3.1. Chính sách về đất đai 

- Công khai các Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê đất, cấp phép xây dựng và thực hiện xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đất đai: thuê đất nhưng không triển khai thực hiện dự án đúng thời hạn, sử dụng đất sai mục đích hoặc không có hiệu quả;

- Công bố rộng rãi  danh mục dự án đầu tư theo hướng xã hội hóa; thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho các DNNVV thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

3.2. Chính sách về vốn

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ngân hàng; xóa bỏ phân biệt đối xử với các doanh nghiệp, thuộc các thành phần kinh tế khác nhau; đơn giản hóa các thủ tục vay vốn; 

- Đẩy nhanh việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Bắc Giang nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

3.3. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực DNNVV đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Tăng cường đào tạo cán bộ quản lý DNNVV, đồng thời chú trọng đào tạo nghề để có một đội ngũ công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ lành nghề; 
- Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các địa phương tổ chức đào tạo nguồn nhân lực bằng các hình thức đào tạo theo địa chỉ, đào tạo tại chỗ, tổ chức dạy nghề, truyền nghề cho cư dân nông thôn;
- Thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo nhằm thu hút nguồn lực, đa dạng hóa loại hình đào tạo; khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân mở các trường, các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV. Củng cố, sắp xếp lại và đầu tư phát triển các Trường Công nhân kỹ thuật, Trường Dạy nghề của tỉnh.

3.4. Chính sách về công nghệ

- Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực đổi mới công nghệ; hỗ trợ việc áp dụng công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn ISO9000, đăng ký sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa;

- Phát triển hệ thống thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến, hình thành Trung tâm dữ liệu khoa học, công nghệ tạo điều kiện cho các DNNVV chủ động lựa chọn  công nghệ mới, đầu tư phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường liên kết với các trường Đại học, Viện nghiên cứu.

3.5. Chính sách về thị trường

- Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, nhất là xuất khẩu trực tiếp; thực hiện việc hỗ trợ các doanh nghiệp khi tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là phát triển thị trường xuất khẩu; 

-Thực hiện tốt Quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị; Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư


- Xây dựng Kế hoạch và triển khai có kết quả chương trình trợ giúp, đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV hàng năm theo Quyết định 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn

- Chủ trì phối hợp với Sở Bưu chính viễn thông, Văn phòng UBND tỉnh triển khai xây dựng Chương trình áp dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, tạo cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp toàn tỉnh;

- Tiếp tục củng cố Trung tâm Tư vấn phát triển doanh nghiệp để nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ cho các DNNVV trên địa bàn;

- Xây dựng Chương trình trợ giúp DNNVV, phối hợp với Cục Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, các tổ chức quốc tế để vận động thu hút nguồn lực hỗ trợ phát triển DNNVV địa phương;

- Chủ trì phối hợp với các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoach này; hàng năm tổng hợp tình hình phát triển DNNVV, đề xuất bổ sung, sửa đổi những vấn đề mới phát sinh, không còn phù hợp và các giải pháp thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Ban Điều phối thực hiện kế hoạch phát triển DNNVV tỉnh
 Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV đã được UBND tỉnh phê duyệt.
3. Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh  và UBND huyên, thành phố
Theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phát triển DNNVV; 

Trong quá trình thực hiện khi có những phát sinh, vướng mắc phản ảnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định./.

	Nơi nhân:                                                            

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh ;

- Chủ tịch, các phó CT UBND tỉnh;

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UB Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chuyên viên UBND tỉnh, lãnh đại VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TPKT.
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